	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 50/2008/QĐ-UBND
	Phan Thiết, ngày 25 tháng 6 năm 2008


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các đơn vị cấp nước, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng nước căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó có phân công, phân cấp cho các ngành, các cấp theo quy định của pháp luật và theo Quy định này.

2. Hoạt động cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt khó khăn. 

3. Về nguyên tắc hoạt động và chính sách phát triển ngành nước; nguyên tắc kết hợp các công trình giao thông, thủy lợi và thủy điện; chất lượng nước sạch; sử dụng nguồn nước; sử dụng đất; sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước được quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2007/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2008/TT-BXD).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngoài việc chấp hành nghiêm túc Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng, các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương liên quan, còn phải chấp hành Quy định này.

2. Các cơ quan Nhà nước, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chương II
PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẤP NƯỚC
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của Sở Xây dựng
Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước, có trách nhiệm:

1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình thuận. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cấp nước đô thị và các khu công nghiệp.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước vùng và các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước đô thị trên toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng. Theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại đô thị và các khu công nghiệp. Lập danh mục dự án và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại đô thị và các khu công nghiệp.

3. Phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị cấp nước vận động, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về cung cấp, sử dụng tiết kiệm nước sạch; kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật về cấp nước và tiêu thụ nước sạch.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước, có trách nhiệm:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cấp nước nông thôn. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo từng giai đoạn. Triển khai xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn.

2. Theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại nông thôn. Lập danh mục dự án và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại nông thôn. Chịu trách nhiệm lập thiết kế mẫu hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn và công nghệ cung cấp nước sạch áp dụng tại nông thôn.

3. Phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị cấp nước vận động, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về cung cấp, sử dụng tiết kiệm nước sạch; kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật về cấp nước. Bảo vệ nguồn nước, ưu tiên cung cấp nước thô cho hoạt động khai thác cấp nước sinh hoạt khi có thiên tai, dịch họa hoặc sự cố khẩn cấp khác.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Là đầu mối tiếp nhận và tổng hợp danh mục các dự án; tiến hành công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các phương thức phù hợp khác để khuyến khích, mời gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng nhiều nguồn vốn đầu tư hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trong đó, các đồ án, dự án công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông phải đồng bộ với dự án hệ thống cấp nước có liên quan.

2. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án hoặc đề cương chi tiết các dự án đầu tư xây dựng về cấp nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư với dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của Sở Tài chính
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng trên phạm vi toàn tỉnh, trên cơ sở giá nước sạch do đơn vị sản xuất - kinh doanh lập phù hợp với khung giá và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cân đối ngân sách tỉnh hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư, hỗ trợ về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chính sách hỗ trợ khác cho các dự án đầu tư xây dựng cấp nước thuộc đối tượng được Nhà nước quy định hỗ trợ; chịu trách nhiệm quyết toán tài chính theo quy định hiện hành về sử dụng nguồn vốn của ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của các sở quản lý chuyên ngành khác
Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 60 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước và cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cấp nước. Phối hợp với các ngành và địa phương liên quan thực hiện việc thu hồi, giao nhận đất theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm cho các dự án cấp nước.

2. Sở Y tế chịu trách nhiệm về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Các sở, ban, ngành khác theo chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý hoạt động cấp nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống cấp nước ở địa phương.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước được quy định tại khoản 9, Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành bảo vệ nguồn nước và các công trình, hệ thống cấp nước. Ưu tiên quỹ đất cho việc xây dựng các công trình cấp nước dựa trên nhu cầu thực tế và yêu cầu phát triển từng giai đoạn theo quy hoạch cấp nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án và theo dõi việc thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án.

2. Tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước trên địa bàn quản lý; theo dõi tình hình triển khai quy hoạch, dự án đầu tư hệ thống cấp nước sạch tại địa phương. Báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình nhà đầu tư triển khai dự án.

3. Tổ chức, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến công khai đến nhân dân thực hiện quy trình tham gia ý kiến và giám sát cộng đồng; về quy hoạch cấp nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước đã được ký kết với đơn vị cấp nước; quá trình triển khai thực hiện các dự án cấp nước; chất lượng dịch vụ và giá cung cấp nước sạch. Phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm và dài hạn cho đơn vị đã được thỏa thuận dịch vụ cấp nước.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra quản lý Nhà nước về hoạt động cấp nước
1. Sở Xây dựng thực hiện thanh tra chuyên ngành về xây dựng và về hoạt động cấp nước đô thị và khu công nghiệp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt động cấp nước tại nông thôn.

3. Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan khác có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra các cơ sở khai thác, sản xuất cung cấp nước sạch khi có thông tin hoặc khi phát hiện có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành mình.

Điều 10. Xử lý vi phạm 
Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động cấp nước được quy định tại Điều 10, Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các hành vi vi phạm khác có liên quan về cấp nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Mục I - Chương III Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị cấp nước, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm thực hiện đúng Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Quy định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị cấp nước tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về cấp nước của pháp luật và của Quy định này.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện Quy định này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

